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BẢNG TRA NHAN ĐỀ TÊN TÁC GIẢ 

 
 

B 

Bùi Nhật Quang: 34 

Bùi Sao: 3 

Bùi Tân: 4 

Bửu Huy: 122 

 

C 

Cao Đức Phát: 34 

Churchill, Winston: 115 

Clamp: 59, 60, 71, 72, 73 

Collins, Michael: 1 

Cận Nặc: 19 

 

D 

Doãn Nhật Linh: 14 

Dương Thị Chính: 122 

Dạ Minh Châu: 118 

 

Đ 

Đinh Công Tuấn: 14 

Đinh Dũng Sỹ: 36 

Đinh Quang Thành: 5 

Đinh Thị Hương Giang: 7 

Đinh Xuân Dũng: 37 

Đoàn Công Lê Huy: 114 

Đoàn Triệu Long: 34 

Đào Minh Huấn: 19 

Đặng Đỗ Thiên Thanh: 22, 23 

Đỗ Minh Khôi: 33 

Đỗ Mười: 130 

 

E 

Einstein, Albert: 115 
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Gasperi, Alcide De: 115 

Gaulle, Charles De: 115 

Gosho Aoyama: 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70 

 

H 

Hoàng Lại Giang: 123 

Hoàng Văn Hoan: 35 

Huỳnh Bông: 40 

Huỳnh Thái Ngọc: 74 

Huỳnh Tuyết Mai: 22 

Huỳnh Văn Bang: 122 

Hà Nam Tiến: 75 

Hồ Chí Minh, Albert Einstein: 115 

Hồ Doãn Chương: 40 
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K 

Khưu Trí: 76 

Kiều Bích Hương: 117 

Kuji Furumiya: 77 

 

L 

Liêu Đình Bá: 122 

Long Thất: 78 

Lê Hải Bình: 19 

Lê Hữu Nghĩa: 6 

Lê Ngọc Thạc: 8 

Lê Quốc Lý: 9 

Lê Thái Phương: 10 

Lê Thị Tuyết Mai: 23 

Lê Văn Lợi: 5, 34 

Lê Đức Anh: 130 

Lục Dã Thiên Hạc: 79, 80 

 

M 

Mai Văn Hải: 11 

Miya Kazuki: 81, 82 
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Mộc Qua Hoàng: 85, 86, 87 
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Nguyễn Sơn Hà: 30 
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Nguyễn Minh Tiến: 124 
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Nguyễn Quốc Bảo: 40 

Nguyễn Quỳnh Anh: 25 
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Nguyễn Thị Hường: 114 
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Nguyễn Thị Minh Thái: 117 

Nguyễn Thị Nga: 24 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên: 22, 23 

Nguyễn Thị Thanh Xuyên: 12 

Nguyễn Thị Thu Trang: 112 
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Nguyễn Thị Việt Hương: 13 

Nguyễn Thụy Uyên Sa: 22 

Nguyễn Tài Đà: 40 

Nguyễn Tấn Dũng: 130 

Nguyễn Tất Viễn: 33 

Nguyễn Việt Hùng: 21 

Nguyễn Văn Cương: 14 

Nguyễn Văn Hiền: 15 
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P 

Phương Trà: 116 

Phạm Hữu Nghị: 38 

Phạm Minh Tuấn: 33 

Phạm Thu Hằng: 32 

Phạm Thị Thinh: 2 

 

T 

Thanh Quế: 118 

Thùy Linh: 126 

Trung Sĩ: 117 

Trương Hồ Hải: 7 

Trương Tấn Sang: 130 

Trần Anh Tuấn: 25 

Trần Duy Hưng: 7 

Trần Hậu: 26 

Trần Hữu Việt Khôi: 117 

Trần Mạnh Tiến: 27 

Trần Quốc Cường: 118 

Trần Quốc Cưỡng: 119 

Trần Quốc Toản: 38 

Trần Quốc Tỏ: 6, 21 

Trần Sĩ Huệ: 28, 127 

Trần Thanh Lâm: 2 

Trần Thị Biển: 41 

Trần Thị Thanh Giang: 5 

Trần Tử Minh: 29, 120 
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Vũ Thị Huyền Tranh: 114 
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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Collins, Michael. Những cuốn sách thay đổi lịch sử  = Books that changed 

history / Michael Collins ; Lê Ngọc Tân dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 256tr. : ảnh ; 

30cm 

     Phân loại: 002.09 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010075 

     Từ khoá:Sách,Lịch sử 

2.  Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển 1952 - 2022 / Trần 

Thanh Lâm, Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Văn Thành.... - H. : Chính trị Quốc gia sự 

thật, 2022. - 690 tr. : hìn vẽ, bảng ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

     Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết tập trung làm rõ những đóng góp quan trọng của 

Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải 

phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong quá trình đổi mới và hội nhập 

quốc tế; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực trạng thể chế pháp lý cho hoạt 

động xuất bản và công tác quản lý nhà nước về xuất bản... Đề xuất các giải pháp 

nhằm xây dựng ngành xuất bản Việt Nam theo hướng ngành công nghiệp văn hoá 

hiện đại 

     Phân loại: 070.509597 / X504B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010046 

     Từ khoá:Xuất bản,Lịch sử,1952-2022 

 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

3. Bùi Sao. Những tấm gương vượt lên nghịch cảnh / Bùi Sao b.s.. - H. : Dân Trí, 

2017. - 215tr. ; 20cm. - (Sách bổ trợ kĩ năng) 

     Phân loại: 302.0922597 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.032551 
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                          Kho lưu động (VN): LDVN.029800, LDVN.039591 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.044854-44855 

     Từ khoá:Điển hình tiên tiến,Cá nhân 

4. Bùi Tân. Văn hóa ẩm thực ở Phú Yên / Bùi Tân. - Phú Yên : Hội Văn nghệ dân 

gian và Văn hóa các dân tộc Phú Yên xb., 2006. - 160tr. ; 20cm 

     Phân loại: 394.120959755 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002563, DCVN.002628-2629 

     Từ khoá:Văn hoá ẩm thực 

5.  Giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm phát huy 

sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Xuân Trung (ch.b.), Lê Văn Lợi, Đinh Quang Thành.... - H. : Chính 

trị Quốc gia sự thật, 2022. - 226 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 211-222 

     Tóm tắt: Trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc - tôn 

giáo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh và các giải pháp phát huy sức mạnh giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo 

nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

     Phân loại: 305.8009597 / GI-103Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036765 

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Tôn giáo,Đoàn kết dân tộc,Dân tộc 

6.  Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Võ Văn Thưởng, 

Nguyễn Xuân Thắng, Tạ Ngọc Tấn... ; Tuyển chọn: Ban Tuyên giáo Trung ương 

Đảng. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 591 tr. ; 24 cm. 

     Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia, nhà 

khoa học về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam về 

những vấn đề có tính quy luật trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cơ đồ 
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dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI; có một mô 

hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lan toả niềm tin, khát vọng về chủ nghĩa xã hội 

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam... 

     Phân loại: 335.4346 / K305Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010054 

     Từ khoá:Chủ nghĩa xã hội 

7.  Kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn 

trong bối cảnh mới ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Báo (ch.b.), 

Đinh Thị Hương Giang, Trương Hồ Hải.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 

367 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 321-348. - 

Thư mục: tr. 349-360 

     Tóm tắt: Cơ sở lý luận về kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có 

chức vụ, quyền hạn và nêu thực trạng, quan điểm, giải pháp bảo đảm kiểm soát tài 

sản, thu nhập của đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn trong bối cảnh mới ở 

Việt Nam hiện nay 

     Phân loại: 343.597023 / K304S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010052 

     Từ khoá:Đảng viên,Tài sản,Kiểm soát,Pháp luật,Thu nhập 

8. Lê Ngọc Thạc. Mùa nước nổi và sự hình thành nét đặc trưng văn hóa dân gian 

Đồng Tháp / Lê Ngọc Thạc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 202tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 195-196 

     Tóm tắt: Trình bày khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiện Đồng bằng 

Sông Cửu Long và tỉnh Đồng Tháp; giới thiệu mùa nước nổi và nét đặc trưng văn 

hoá dân gian Đồng Tháp; các giải pháp sống chung với mùa nước nổi vùng Đồng 

Tháp Mười 

     Phân loại: 390.0959789 / M501N 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036768 

     Từ khoá:Văn hoá dân gian,Đặc trưng 

9. Lê Quốc Lý. Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa những vấn đề lý luận và thực 

tiễn ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Lê Quốc Lý. - H. : Chính trị Quốc 

gia sự thật, 2022. - 303 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 296-300 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa kinh 

tế và văn hoá, giá trị văn hoá trong hoạt động kinh tế, những nhân tố tác động đến 

mối quan hệ này, quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về mối quan hệ 

giữa kinh tế và văn hoá trong thời kỳ đổi mới. Nêu thực trạng mối quan hệ giữa 

kinh tế và văn hoá ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết hài hoà 

mối quan hệ giữa kinh tế và văn hoá trong phát triển bền vững 

     Phân loại: 306.09597 / M452Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010053 

     Từ khoá:Văn hoá,Kinh tế,Quan hệ 

10. Lê Thái Phương. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt 

Nam / Lê Thái Phương. - H. : Tư pháp, 2022. - 298 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 279-292 

     Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường của nhà nước, thực 

trạng quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi 

thường của nhà nước tại Việt Nam, định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật 

về trách nhiệm bồi thường của nhà nước ở Việt Nam hiện nay 

     Phân loại: 347.597077 / TR102N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036786 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039601-39604 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051797-51798 

     Từ khoá:Pháp luật,Bồi thường thiệt hại,Trách nhiệm pháp lí 
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11. Mai Văn Hải. Sổ tay hướng dẫn ghi chép gia phả dòng tộc và phong tục tín 

ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt / Mai Văn Hải. - H. : Hồng Đức, 2015. - 

399tr. ; 27cm 

     Phân loại: 390.09597 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003582 

     Từ khoá:Phong tục,Dòng họ,Gia đình,Thờ cúng,Gia phả 

12. Nguyễn Thị Thanh Xuyên. Tính hiệu nghiệm của nghi lễ thờ cúng nữ thần: 

Chuyển đổi thực hành và kiến tạo sắc thái văn hóa : Nghiên cứu tại thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa / Nguyễn Thị Thanh Xuyên. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2019. - 243tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 224-239 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm và khung phân tích lý thuyết tính hiệu nghiệm 

của nghi lễ. Trình bày hình thức thờ cúng nữ thần ở Nha Trang, tính hiệu nghiệm 

nhìn từ trình diễn nghi lễ và chiến lược thực hành của nhóm thờ cúng ở cộng đồng, 

trình diễn nghi lễ và chiến lược thực hành hằng ngày của ông/bà đồng, ý nghĩa của 

tính hiệu nghiệm trong bối cảnh chuyển đổi thực hành nghi lễ cúng nữ thần 

     Phân loại: 398.410959756 / T312H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036769 

     Từ khoá:Nghi lễ,Tín ngưỡng dân gian,Thờ cúng,Nữ thần 

13. Nguyễn Thị Việt Hương. Tục thờ nước của người Việt qua lễ hội ở Hà Nội và 

phụ cận / Nguyễn Thị Việt Hương. - H. : Lao động, 2015. - 279tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 264-277 

     Tóm tắt: Trình bày những tiền đề văn hoá xã hội hình thành tục thờ nước ở 

vùng châu thổ sông Hồng. Giới thiệu một số lễ hội mang ý nghĩa cầu nước, trấn 

thuỷ và những tương đồng, khác biệt của hai lễ hội này cũng như nhận diện đặc 

điểm, giá trị của lễ hội thờ nước ở Hà Nội và vùng phụ cận 

     Phân loại: 394.26959731 / T506T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036770 

     Từ khoá:Người Việt Nam,Lễ hội,Nước,Văn hoá dân gian 

14. Nguyễn Văn Cương. Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ở các 

quốc gia thành viên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

: Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Cương (ch.b.), Đinh Công Tuấn, Doãn Nhật 

Linh. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 478 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý. - Thư mục: tr. 455-474 

     Tóm tắt:  Giới thiệu bốn cơ chế chính giải quyết tranh chấp thương mại và đầu 

tư bao gồm: thương lượng, hoà giải, trọng tài và tố tụng toà án dưới góc độ so sánh 

và đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp 

thương mại và đầu tư ở Việt Nam 

     Phân loại: 346.59707 / C460C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010056 

     Từ khoá: Hiệp định CPTPP; Đầu tư,Giải quyết tranh chấp,Pháp luật,Thương 

mại 

15. Nguyễn Văn Hiền. Văn hóa ẩm thực huyện Đồng Xuân / Nguyễn Văn Hiền. - 

H. : Văn hóa Thông tin, 2002. - 172tr. ; 20cm 

     Phân loại: 394.10959755 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.001182, DCVN.002627 

     Từ khoá:Chế biến thực phẩm 

16. Nguyễn Xuân Phúc. Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường / Nguyễn 

Xuân Phúc. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 819 tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

          T.1. - 2022. - 819 tr. : ảnh 

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nói, giải trình... của Chủ tịch nước 

Nguyễn Xuân Phúc về chiến lược phát triển quốc gia: Đất nước hùng cường và 

thịnh vượng là khát vọng của cả dân tộc Việt Nam; kinh tế - xã hội phát triển 

nhanh và bền vững; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; 
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không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động và tích cực hội 

nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

     Phân loại: 320.09597 / KH110V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010045 

     Từ khoá:Chiến lược nhà nước,Phát triển 

17. Nguyễn Đình Chúc. Văn hóa dân gian huyện Đồng Xuân / Nguyễn Đình 

Chúc. - H. : Từ điển bách khoa, 2009. - 523tr. : ảnh ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr.484-505.- Thư mục: 

tr. 506-511 

     Phân loại: 398.0959755 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.001944, DCVN.002623 

     Từ khoá:Văn hóa dân gian Việt Nam 

18. Ngô Văn Ban. Vè các lái - Tri thức dân gian đi biển của người Việt / Ngô Văn 

Ban. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. - 531tr. : minh họa ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về vè các lái như: Nhận diện vè các lái, vè các lái trên đường 

giao thương ngang qua vùng biển các tỉnh, thành Việt Nam. Giới thiệu văn bản các 

bài vè các lái 

     Phân loại: 398.809597 / V200C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010044 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

19.  Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo tìm tòi xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước : Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc / Tạ Ngọc Tấn, Tạ Xuân 

Đào, Lê Hải Bình.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 203 tr. ; 20 cm. 
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     ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 

     Tóm tắt: Giới thiệu 12 bài tham luận trình bày về những thành tựu đạt được và 

bài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc 

trong quá trình lãnh đạo đất nước, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến 

lược toàn diện giữa hai quốc gia 

     Phân loại: 324.2075 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036764 

     Từ khoá:Lãnh đạo 

20.  Pháp luật về quyền lập hội và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong 

quá trình hội nhập : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Thị Hồng Yến (ch.b.), 

Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Xuân Sơn.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 

2022. - 315 tr. ; 24 cm. 

     Thư mục: tr. 299-310 

     Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về quyền lập hội; pháp luật quốc tế về quyền lập 

hội và các thiết chế giám sát; thực tiễn quy định của một số quốc gia trên thế giới 

về quyền lập hội và kinh nghiệp tham khảo đối với Việt Nam; quyền lập hội trong 

pháp luật Việt Nam: Thực trạng và giải pháp 

     Phân loại: 341.48 / PH109L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010051 

     Từ khoá: Quyền hội họp; Pháp luật,Luật quốc tế,Quyền tự do,Quyền con người 

21.  Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình 

mới : Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia / Tô Lâm, Trần Quốc Tỏ, Nguyễn Chí 

Thảo.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 1030 tr. ; 27 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Công an... 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo 

của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia 

trong tình hình mới; phát huy các nguồn lực bảo vệ an ninh quốc gia trong tình 
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mới; vị trí, vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong bảo 

vệ an ninh quốc gia; nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ 

an ninh quốc gia trong tình mới 

     Phân loại: 355.0330597 / PH110H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010061 

     Từ khoá:An ninh quốc gia,Bảo vệ 

22.  Tiếng Anh 3 - I-Learn smart start : Student's book / Võ Đại Phúc (ch.b.), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh.... - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 132tr. : minh họa ; 28cm 

     Phân loại: 372.6521 / T306A 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005939-5941 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Lớp 3 

23.  Tiếng Anh 3 - I-Learn smart start : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh.... - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 

Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 87tr. : minh họa ; 28cm 

     Phân loại: 372.6521 / T306A 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005936-5938 

     Từ khoá:Lớp 3,Tiếng Anh,Bài tập 

24.  Triết học Mác - Lênin trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt 

Nam / Đặng Quang Định (ch.b.), Nguyễn Hùng Hậu, Trần Văn Phòng.... - H. : 

Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 391 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh . Viện Triết học. - Thư 

mục: tr. 383-388 

     Tóm tắt: Giới thiệu về triết học Mác - Lênin, bộ phận cấu thành nền tảng tư 

tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vận dụng triết học Mác - Lênin vào bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, 

vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước 
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     Phân loại: 335.411 / TR308H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010059 

     Từ khoá:Triết học Mác-Lênin,Tư tưởng 

25. Trần Anh Tuấn. Thể chế pháp lý ASEAN và vai trò của Việt Nam / Trần Anh 

Tuấn. - H. : Tư pháp, 2022. - 319 tr. : bảng ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 311-314 

     Tóm tắt: Tổng quan về hội nhập khu vực và hội nhập ASEAN; thể chế pháp lý 

ASEAN; thực trạng thể chế pháp lý ASEAN; pháp luật và vai trò của Việt Nam 

trong xây dựng, thực hiện thể chế pháp lý ASEAN; định hướng, giải pháp nâng cao 

vai trò của Việt Nam trong xây dựng và thực hiện thể chế pháp lý ASEAN 

     Phân loại: 341.2473 / TH250C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036784 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039593-39596 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051793-51794 

     Từ khoá:Thể chế,Vai trò,Pháp lí 

26. Trần Hậu. Đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất : Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn / Trần Hậu. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 443 tr. 

; 24 cm. 

     Tóm tắt:  Trình bày một số vấn đề nghiên cứu về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt 

trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

     Phân loại: 323.109597 / Đ103Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010050 

     Từ khoá:Thực tiễn,Lí luận,Đoàn kết dân tộc 

27. Trần Mạnh Tiến. Văn học dân gian miền núi phía Bắc từ góc nhìn phê bình 

sinh thái / Trần Mạnh Tiến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 377tr. ; 20cm 
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     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 279-299. - Phụ lục: 

tr. 301-372 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về phê bình sinh thái và cái nhìn sinh thái trong văn hoá 

dân gian; tục ngữ, câu đố và thơ ca dân gian các dân tộc thiểu số với môi trường 

sinh thái; môi trường sinh thái trong truyện cổ dân gian các dân tộc thiểu số; 

phương thức biểu hiện nghệ thuật về sinh thái trong văn học dân gian 

     Phân loại: 398.209597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036762 

     Từ khoá: Phê bình sinh thái; Văn học dân gian,Phê bình văn học 

28. Trần Sĩ Huệ. Tục ngữ, ca dao trên Nam Phong tạp chí / Trần Sĩ Huệ. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 426tr. : ảnh ; 20cm 

     Thư mục: tr. 423-424 

     Phân loại: 398.809597 / T506N 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002423, DCVN.002569, 

DCVN.002621 

     Từ khoá:Văn học dân gian 

29. Trần Tử Minh. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận : Bút 

ký / Trần Tử Minh. - Phú Yên : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, 2013. - 207 tr. : 

hình ảnh ; 20 cm 

     Phân loại: 335.4346271 / H419T 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002128-2129, DCVN.002625 

     Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh,Dân vận,Học tập 

30. Trần Viết Long. Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật 

hải quan ở Việt Nam hiện nay / Trần Viết Long (ch.b.), Nguyễn Tài Năng, Nguyễn 

Sơn Hà. - H. : Tư pháp, 2022. - 226 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 206-220 
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     Tóm tắt: Lý luận về kiểm soát hàng hoá nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật 

hải quan; nội dung và phương thức kiểm soát hàng hoá nhập khẩu qua biên giới 

theo pháp luật hải quan; quy định pháp luật hải quan Việt Nam về kiểm soát hàng 

hoá nhập khẩu qua biên giới; thực tiễn thực hiện nội dung kiểm soát hàng hoá nhập 

khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan Việt Nam; nâng cao hiệu quả kiểm soát 

hàng hoá nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan Việt Nam 

     Phân loại: 343.597056 / K304S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036787 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039608, LDVN.039605-39607 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051799-51800 

     Từ khoá:Hàng nhập khẩu,Hải quan,Pháp luật 

31.  Tổng tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh / B.s.: Đoàn Văn Báu, Đào Mai Phương, Vũ Thanh Mai.... - H. : 

Chính trị Quốc gia sự thật, 2021. - 619 tr. ; 27 cm. 

     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

     Tóm tắt: Gồm hệ thống các văn bản chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh (2003-2021), nội dung các chuyên đề, chủ đề học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến năm 

2020 

     Phân loại: 335.4346 / T455T 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VVX.): MVVX.012122 

                          Kho tra cứu: TC.003581 

     Từ khoá:Chuyên đề,Phong cách,Đạo đức Hồ Chí Minh,Tư tưởng Hồ Chí Minh 

32.  Vấn đề đám đông, hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội ở 

Việt Nam : Từ lý luận đến thực tiễn / Nguyễn Mạnh Dũng (ch.b.), Nguyễn Văn 

Lượt, Phạm Thu Hằng.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 371 tr. : bảng, sơ 

đồ ; 24 cm. 
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     Thư mục: tr. 349-369 

     Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về đám đông, hiệu ứng đám đông trong quả lý 

phát triển xã hội; nguyên nhân phát sinh, phân loại, chiều cạnh và tác động của 

đám đông, hiệu ứng đám đông ở Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về quản lý an 

ninh, trật tự xã hội; dự báo xu hướng đám đông, hiệu ứng đám đông trên thế giới 

và ở Việt Nam; một số giải pháp quản lý đám đông, hiệu ứng đám đông trong quản 

lý phát triển xã hội ở Việt Nam 

     Phân loại: 302.33068 / V121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010049 

     Từ khoá: Hiệu ứng đám đông; Vấn đề đám đông; Quản lí xã hội,Phát triển 

33.  Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều 

kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuyết Mai 

(ch.b.), Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Tất Viễn.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 

2022. - 231 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 219-229 

     Tóm tắt: Giới thiệu về nhà nước pháp quyền từ lý thuyết đến hiện thực. Trình 

bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về 

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQ XHCN). Đánh giá thành tựu, hạn 

chế và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN 

Việt Nam. Đưa ra phương hướng và giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện NNPQ 

XHCN Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 

     Phân loại: 320.109597 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036766 

     Từ khoá:Chủ nghĩa xã hội,Nhà nước pháp quyền,Xây dựng,Hội nhập quốc tế 

34.  Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh / 

Nguyễn Quang Thuấn, Lê Văn Lợi, Cao Đức Phát... ; B.s.: Nguyễn Quang 

Thuấn.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 524 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 
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     ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 

     Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua gần 

15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn nước ta đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực trạng, quan điểm, 

giải pháp xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh 

giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... 

     Phân loại: 338.109597 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010060 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012120-12121 

     Từ khoá:Nông dân,Nông thôn,Nông nghiệp sinh thái 

35.  Xây dựng Đảng về đạo đức - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Vĩnh Thanh, Hoàng Văn Hoan, Vũ Văn Hậu (ch.b.).... - H. 

: Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 254 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực I. - Thư mục: tr. 245-250 

     Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn lý luận của xây dựng Đảng về đạo đức trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, tổ chức xây 

dựng Đảng về đạo đức trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ. 

Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện 

công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay 

     Phân loại: 324.2597075 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010057 

     Từ khoá:Xây dựng Đảng,Đạo đức 

36. Đinh Dũng Sỹ. Bình luận khoa học Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) : Lý thuyết, thực định và thực 

tiễn / Đinh Dũng Sỹ. - H. : Tư pháp, 2022. - 338 tr. ; 20 cm. 
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     Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; thẩm quyền ban hành, nội dung văn 

bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Chủ tịch nước; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính 

phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ... và các điều khoản thi 

hành 

     Phân loại: 342.597002632 / B312L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036785 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039597-39600 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051795-51796 

     Từ khoá: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bình luận,Pháp luật 

37. Đinh Xuân Dũng. Văn hóa - Động lực và hệ điều tiết sự phát triển / Đinh 

Xuân Dũng. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 347 tr. ; 24 cm. 

     Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận, đường lối, chính sách văn hoá, 

vai trò điều tiết sự phát triển xã hội của văn hoá; phân tích cảm nhận của tác giả và 

những dẫn chứng về truyền thống, tình cảm cao đẹp của con người Việt Nam trong 

đấu tranh với thiên tai, địch hoạ, dịch bệnh, đạo đức, lối sống... nhằm xác định sự 

ảnh hưởng của văn hoá đến sự phát triển của đất nước 

     Phân loại: 306.09597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010058 

     Từ khoá:Phát triển,Văn hoá 

38.  Đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng / Bùi Quang Tuấn, Phạm Minh Tuấn (ch.b.), Trần Quốc Toản.... - H. : Chính 

trị Quốc gia sự thật, 2022. - 767 tr. : bảng ; 24 cm. 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý ở 

các cơ quan trung ương và địa phương trong lĩnh vực đất đai... bàn về chính sách 

và những vấn đề đặt ra đối với thị trường đất đai của Việt Nam. Đề xuất và phân 
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tích các định hướng nhằm hoàn thiện chính sách đất đai trong bối cảnh phát triển 

mới cùng kinh nghiệm từ chính sách quản lý, chế độ đất đai ở một số nước trên thế 

giới 

     Phân loại: 354.3409597 / Đ452M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010055 

     Từ khoá:Chính sách đất đai,Đổi mới 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

39.  Những thành tựu nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nổi bật ở Phú 

Yên 5 năm (2006-2010). - Phú Yên : Sở Khoa học và Công nghệ xb., 2011. - 103tr. 

; 24cm 

     Phân loại: 609.59755 / NH556T 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.002036 

     Từ khoá:Khoa học,Công nghệ 

 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

40.  Mỹ thuật Phú Yên / Nguyễn Quốc Bảo, Trần Đăng Bảo, Huỳnh Bông.... - H. 

: Thông tin và Truyền thông, 2015. - 64 tr. : ảnh màu ; 25 cm. 

     ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 709.59755 / M600T 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.001979, DCVV.002035 

     Từ khoá:Mỹ thuật 

41. Trần Thị Biển. Nghệ thuật trang trí trên bàn thờ Phật bằng đá trong chùa của 

người Việt (Thời kỳ nhà Trần - cuối thế kỷ XIV) / Trần Thị Biển. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2019. - 266tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 200-216. - Phụ 

lục: tr. 218-264 
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     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan về nghệ thuật tạo hình, trang trí 

trên bàn thờ Phật bằng đá cuối thế kỷ XIV; vị trí, vai trò và lịch sử chùa có bàn thờ 

Phật bằng đá cuối thế kỷ XIV; đặc điểm và giá trị của nghệ thuật này 

     Phân loại: 730.9597 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036763 

     Từ khoá:Nhà Trần,Thế kỉ 14,Nghệ thuật tạo hình,Đạo Phật,Bàn thờ 

 

800 - VĂN HỌC 

42.  Ajin : Truyện tranh : 18+ / Gamon Sakurai ; Phương Phương dịch. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 18cm 

          T.1/ Nguyên tác: Tsuina Miura, Hoạ sĩ: Gamon Sakurai. - 2022. - 227tr. : 

tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / A102 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017339-17341 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

43.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 193tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (18+) 

          T.2. - 2022. - 193tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017342-17344 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

44.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 193tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (18+) 

          T.3. - 2022. - 193tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017345-17347 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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45.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 193tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (18+) 

          T.4. - 2022. - 193tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017348-17350 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

46.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 193tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (18+) 

          T.5. - 2022. - 193tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017351-17353 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

47.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 191tr. ; 18cm 

          T.6. - 2022. - 191tr. 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017354-17356 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

48.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 201tr. ; 18cm 

          T.7. - 2022. - 201tr. 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017357-17359 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

49.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 193tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (18+) 

          T.8. - 2022. - 193tr. : tranh vẽ 
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     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017360-17362 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

50.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 191tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (18+) 

          T.9. - 2022. - 191tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017363-17365 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

51.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 193tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (18+) 

          T.10. - 2022. - 193tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017366-17368 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

52.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 189tr. ; 18cm 

          T.11. - 2022. - 189tr. 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017369-17371 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

53.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 191tr. ; 18cm 

          T.12. - 2022. - 191tr. 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017372-17374 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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54.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 191tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (18+) 

          T.13. - 2022. - 191tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017375-17377 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

55.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 191tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (18+) 

          T.14. - 2022. - 191tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017378-17380 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

56.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 193tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (18+) 

          T.15. - 2022. - 193tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017381-17383 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

57.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 193tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (18+) 

          T.16. - 2022. - 193tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017384-17386 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

58.  Ajin / Nguyên tác: Tsuina Miura ; Hoạ sĩ: Gamon Sakurai ; Phương Phương 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 255tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (18+) 

          T.17. - 2022. - 255tr. : tranh vẽ 
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     Phân loại: 895.63 / A103 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017387-17389 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

59.  Clover : Sách dành cho lứa tuổi 15+ : Truyện tranh / Clamp ; Hạ Nguyên 

dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 18cm 

          T.1. - 2022. - 234tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / CL435 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017331-17332 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

60.  Clover : Sách dành cho lứa tuổi 15+ : Truyện tranh / Clamp ; Hạ Nguyên 

dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 18cm 

          T.2. - 2022. - 193tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / CL435 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017333-17334 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

61. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama. - 5. - H. : Kim 

Đồng, 2015. - 18 cm. 

          T. 91/ Hương Giang dịch. - 2021. - 177tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017292-17294 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

62. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; 

Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2022. - 177tr. : tranh vẽ ; 

18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên) 

          T. 92. - 2022. - 177tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017295-17297 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

63. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama. - 5. - H. : Kim 

Đồng, 2015. - 18 cm. 

          T. 93/ Hương Giang dịch. - 2022. - 177tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017298-17300 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

64. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; 

Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 180tr. : tranh vẽ ; 

18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên) 

          T. 94. - 2022. - 180tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017301-17303 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

65. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; 

Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 175tr. : tranh vẽ ; 

18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên) 

          T. 95. - 2022. - 175tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017304-17306 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

66. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; 

Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 173tr. : tranh vẽ ; 

18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên) 

          T. 96. - 2022. - 173tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017307-17309 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

67. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; 

Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 177tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Sách dành 

cho lứa tuổi thiếu niên) 

          T. 97. - 2020. - 177tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017310-17312 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

68. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; 

Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 119tr. : tranh vẽ ; 

18cm. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên) 

          T. 98. - 2022. - 119tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017313-17315 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

69. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; 

Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2021. - 177tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Sách dành 

cho lứa tuổi thiếu niên) 

          T. 99. - 2021. - 177tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / TH104T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017316-17318 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

70. Gosho Aoyama. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; 

Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 182tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Sách dành 

cho lứa tuổi thiếu niên) 

          T. 100. - 2022. - 182tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / TH104T 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017319-17321 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

71.  Hiệp sĩ phép màu  = Magic Knight Rayearth : Truyện tranh : Dành cho 

lứa tuổi 14+ / Clamp ; Cát dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 18cm 

          T.1. - 2022. - 204tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / H307S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017322-17324 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

72.  Hiệp sĩ phép màu  = Magic Knight Rayearth : Truyện tranh : Dành cho 

lứa tuổi 14+ / Clamp ; Cát dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 201tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          T.2. - 2022. - 201tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / H307S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017325-17327 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

73.  Hiệp sĩ phép màu  = Magic Knight Rayearth : Truyện tranh : Dành cho 

lứa tuổi 14+ / Clamp ; Cát dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 199tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          T.3. - 2022. - 199tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / H307S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017328-17330 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

74. Huỳnh Thái Ngọc. Thỏ bảy màu và những người nghĩ nó là bạn : Truyện tranh 

/ Huỳnh Thái Ngọc. - Tái bản lần 3. - H. : Dân trí, 2022. - 155tr. : tranh vẽ ; 19cm 

     Phân loại: 895.9223 / TH400B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024125-24127 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

75. Hà Nam Tiến. Hoa cỏ mùa thu : Thơ / Hà Nam Tiến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2008. - 95tr. ; 19cm 
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     Phân loại: 895.92214 / H401C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036772 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

76. Khưu Trí. Quý ngài định kiến : Tiểu thuyết : 18+ / Khưu Trí ; Red de Ed dịch. 

- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 556tr. ; 30cm 

     Phân loại: 895.136 / QU600N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036780 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051785-51786 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

77. Kuji Furumiya. Ghi chép của tôi - Người nhìn thấy em sẽ biến mất vào ngày 

mai / Kuji Furumiya ; Thúy Lương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 375tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.636 / GH300C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036783 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051791-51792 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

78. Long Thất. Hoàng hôn dựa khóm trúc dài : 18+ / Long Thất ; Ngọc Thiên 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 575tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.136 / H407H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010063 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012123-12124 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

79. Lục Dã Thiên Hạc. Thần Mộc cào bất tận / Lục Dã Thiên Hạc ; Uyên Uyên 

dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 20cm 

          T.1. - 2022. - 500tr. 

     Phân loại: 895.136 / TH121M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036773 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051774-51775 
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     Từ khoá:Văn học hiện đại 

80. Lục Dã Thiên Hạc. Thần Mộc cào bất tận / Lục Dã Thiên Hạc ; Uyên Uyên 

dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 20cm 

          T.2. - 2022. - 509tr. 

     Phân loại: 895.136 / TH121M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036774 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051776-51777 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

81. Miya Kazuki. Cuộc nổi dậy của cô nàng mọt sách : Tôi sẽ làm mọi cách để trở 

thành thủ thư! / Miya Kazuki ; Minh họa: Yuu Shiina ; Trung Vũ dịch. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2022. - 533tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          Ph.1 : Con gái của người lính II. - 2022. - 533tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.636 / C514N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036782 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051789-51790 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

82. Miya Kazuki. Cuộc nổi dậy của cô nàng mọt sách : Tôi sẽ làm mọi cách để trở 

thành thủ thư! / Miya Kazuki ; Minh họa: Yuu Shiina ; Trung Vũ dịch. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2022. - 18cm 

          Ph.1 : Con gái của người lính I. - 2022. - 479tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.636 / C514N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036781 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051787-51788 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

83. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa. AWM tuyệt địa cầu sinh / Mạn Mạn Hà Kỳ Đa ; Sam 

Lương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 20cm 

          T.1. - 2021. - 454tr. 
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     Phân loại: 895.136 / A111T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036775 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051778-51779 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

84. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa. AWM tuyệt địa cầu sinh / Mạn Mạn Hà Kỳ Đa ; Sam 

Lương dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 20cm 

          T.2. - 2021. - 462tr. 

     Phân loại: 895.136 / A111T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036776 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051780-51781 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

85. Mộc Qua Hoàng. Vừa tỉnh dậy thì nghe nói tôi kết hôn rồi : 18+ / Mộc Qua 

Hoàng ; Vương Bạch Thạch dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 20cm 

          T.3. - 2022. - 446tr. 

     Phân loại: 895.136 / V551T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036779 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051784 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

86. Mộc Qua Hoàng. Vừa tỉnh dậy thì nghe nói tôi kết hôn rồi : 18+ / Mộc Qua 

Hoàng ; Vương Bạch Thạch dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 20cm 

          T.1. - 2022. - 397tr. 

     Phân loại: 895.136 / V551T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036777 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051782 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

87. Mộc Qua Hoàng. Vừa tỉnh dậy thì nghe nói tôi kết hôn rồi : 18+ / Mộc Qua 

Hoàng ; Vương Bạch Thạch dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 389tr. ; 20cm 
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          T.2. - 2022. - 389tr. 

     Phân loại: 895.136 / V551T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036778 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051783 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

88. Nguyễn Nhật Ánh. Bong bóng lên trời : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 

lần thứ 49. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 175tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / B431B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017244-17246 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

89. Nguyễn Nhật Ánh. Buổi chiều windows : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 

lần thứ 37. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 227tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / B515C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017250-17252 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

90. Nguyễn Nhật Ánh. Bàn có năm chỗ ngồi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 

lần thứ 55. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 182tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / B105C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017226-17228 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

91. Nguyễn Nhật Ánh. Bảy bước tới mùa hè : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; 

Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 20. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 

- 287tr. : tranh màu ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / B112B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017283-17285 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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92. Nguyễn Nhật Ánh. Bồ câu không đưa thư : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - 

In lần thứ 47. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 178tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / B450C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017247-17249 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

93. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện cổ tích dành cho người lớn : Tập truyện / Nguyễn 

Nhật Ánh. - In lần thứ 51. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 158tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017229-17231 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

94. Nguyễn Nhật Ánh. Chú bé rắc rối : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 50. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 183tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / CH500B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017274-17276 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

95. Nguyễn Nhật Ánh. Còn chút gì để nhớ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 

lần thứ 52. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 215tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / C430C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017235-17237 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

96. Nguyễn Nhật Ánh. Cô gái đến từ hôm qua : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - 

In lần thứ 55. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 221tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / C450G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017232-17234 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

97. Nguyễn Nhật Ánh. Hoa hồng xứ khác : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 

lần thứ 43. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 283tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 895.922334 / H401H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017241-17243 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

98. Nguyễn Nhật Ánh. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 51. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 183tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / H100Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017259-17261 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

99. Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 49. 

- TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 296tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / M118B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036609 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051532-51533 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

100. Nguyễn Nhật Ánh. Ngôi trường mọi khi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - 

In lần thứ 41. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 242tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / NG452T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017268-17270 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

101. Nguyễn Nhật Ánh. Những chàng trai xấu tính : Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 44. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 159tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017280-17282 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

102. Nguyễn Nhật Ánh. Những cô em gái : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 

lần thứ 39. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 203tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / NH556C 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017238-17240 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

103. Nguyễn Nhật Ánh. Nữ sinh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 44. 

- TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 163tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / N550S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017262-17264 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

104. Nguyễn Nhật Ánh. Phòng trọ ba người : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 

lần thứ 46. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 239tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017286-17288 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

105. Nguyễn Nhật Ánh. Quán Gò đi lên : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 37. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 259tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / QU105G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017265-17267 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

106. Nguyễn Nhật Ánh. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - 

In lần thứ 48. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 134tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / TH305T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017256-17258 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

107. Nguyễn Nhật Ánh. Thằng quỷ nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 49. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 227tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / TH116Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017253-17255 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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108. Nguyễn Nhật Ánh. Trước vòng chung kết : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - 

In lần thứ 37. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 266tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / TR557V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017277-17279 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

109. Nguyễn Nhật Ánh. Trại hoa vàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 45. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 287tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / TR103H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017289-17291 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

110. Nguyễn Nhật Ánh. Út Quyên và tôi : Tập truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 43. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 126tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / Ú522Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017223-17225 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

111. Nguyễn Nhật Ánh. Đi qua hoa cúc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 40. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / Đ300Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017271-17273 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

112. Nguyễn Thị Thu Trang. Văn xuôi đô thị miền Nam giai đoạn 1954 - 1975 

nhìn từ các giá trị văn hóa truyền thống : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu 

Trang. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 173tr. ; 

20cm 

     Tóm tắt: Trình bày bối cảnh văn hoá - xã hội và sự phát triển của văn xuôi đô 

thị miền Nam giai đoạn 1954-1975; con người và cách ứng xử đối với những giá 
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trị văn hoá truyền thống; nghệ thuật thể hiện mối quan hệ của con người với các 

giá trị văn hoá truyền thống 

     Phân loại: 895.9228340809 / V115X 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002562, DCVN.002622 

     Từ khoá:Văn học hiện đại,1954-1975,Nghiên cứu văn học,Văn xuôi 

113. Nguyễn Đắc Tấn. Những vần thơ kỷ niệm / Nguyễn Đắc Tấn. - H. : Thanh 

niên, 2010. - 192tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92214 / NH556V 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002626 

                          Kho đọc (VN): DVN.024293 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.033729 

     Từ khoá:Văn học Việt Nam 

114.  Nhâm nhi Tết Quý Mão - 2023 / Đoàn Công Lê Huy, Vũ Tú Nam, Trần 

Đức Tiến.... - Ấn phẩm đặc biệt. - H. : Kim Đồng, 2022. - 166tr. : tranh màu ; 

20cm 

     Phân loại: 895.92208 / NH120N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036561 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051383 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

115.  Những bài diễn văn làm thay đổi thế giới : Từ 1945 đến nay : Dành cho 

lứa tuổi trưởng thành / Charles De Gaulle, Hồ Chí Minh, Albert Einstein... ; 

Carlo Batà ch.b. ; Huy Toàn dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 207tr. ; 28cm 

     Tên sách tiếng Anh: Speeches that changed our time - From 1945 to the present 

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài diễn văn đã làm thay đổi thế giới từ năm 1945 đến 

nay của những chính khách, nhà hùng biện xuất sắc, nhà khoa học, nhà văn, nhà 

truyền giáo... như: Charles De Gaulle, Hồ Chí Minh, Albert Einstein... 

     Phân loại: 808.85 / NH556B 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010074 

116. Phương Trà. Giấc mơ ban ngày : Tập truyện ngắn / Phương Trà. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2009. - 143tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / GI-119M 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002630 

                          Kho đọc (VN): DVN.022758 

     Từ khoá:Văn học Việt Nam 

117.  Sách Tết Quý Mão 2023 / Xuân Phượng, Nguyễn Thị Minh Thái, Trung 

Sĩ... ; Minh họa: Kim Duẩn... ; Hồ Anh Thái tuyển. - H. : Văn học, 2022. - 302tr. : 

tranh màu ; 24cm 

     Phân loại: 895.92284008 / S102T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009895 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011899 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

118.  Thơ Nguyên tiêu 2009 / Văn Công, Nguyễn Tường Thuật, Mai Xuyên,.... - 

Phú Yên : Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Yên x.b., 2009. - 103tr. ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 895.9221008 / TH460N 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002633 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

119. Trần Quốc Cưỡng. Mái bếp và khói lam : Tản văn / Trần Quốc Cưỡng. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2007. - 161tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.9223 / M103B 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.001672-1673, DCVN.002631 

     Từ khoá:Văn học nghệ thuật 

120. Trần Tử Minh. Theo dòng chảy cuộc đời : Thơ / Trần Tử Minh. - Phú Yên : 

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Yên xb., 2008. - 100tr. ; 19cm 
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     Phân loại: 895.92214 / TH205D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036761 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

121.  Tuyển tập thơ văn 2000-2005 = Thơ Văn xuôi / Tuyển chọn: Đào Minh 

Hiệp, Triệu Lam Châu, Huỳnh Thạch Thảo, Nguyễn Thị Thu Trang. - Phú Yên : 

Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật xb., 2006. - 400tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9221 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.001601, DCVN.002624 

     Từ khoá:Văn học Việt nam,Văn học Việt nam 

122.  Tình quê Phú Hòa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 195 tr. ; 20 cm. 

          T.4/ Liêu Đình Bá, Nguyễn Bình Xuyên, Bửu Huy.... - 2022. - 195 tr. 

     Phân loại: 895.9221008 / T312Q 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002634 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

 

900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

123. Hoàng Lại Giang. Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo / Hoàng Lại Giang. - H. 

: Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 255 tr. ; 20 cm. 

          T.1 : Từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt 

Nam. - 2022. - 255 tr. 

     Tóm tắt: Tái hiện chặng đường đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng 

của đồng chí Võ Văn Kiệt - từ khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký Hiệp định Giơnevơ 

về Việt Nam 

     Phân loại: 959.704092 / V400V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036771 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 
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124. Nguyễn Minh Tiến. Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954 - Góc nhìn 

của người trong cuộc / Nguyễn Minh Tiến. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. 

- 155 tr. ; 19 cm. 

     Tóm tắt: Ghi lại bối cảnh lịch sử dẫn đến hội nghị Genève về Đông Dương; 

Đảng và Chính phủ chuẩn bị cho hội nghị này; Bộ Công an cử cán bộ chuẩn bị và 

đi bảo vệ phái đoàn ở Hội nghị; diễn biến Hội nghị; đánh giá kết quả Hội nghị và 

bài học kinh nghiệm 

     Phân loại: 959.7041 / H452N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036767 

     Từ khoá:Hội nghị Genève,Kháng chiến chống Pháp,Lịch sử 

125.  Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới / B.s.: Nguyễn Chí Bền, 

Phạm Lan Oanh (tuyển chọn), Từ Thị Loan, Vũ Anh Tú. - H. : Chính trị Quốc gia 

sự thật, 2022. - 946 tr., 30 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. 

     Phụ lục: tr. 14-20, 921-944. - Thư mục: tr. 182-186 

     Tóm tắt: Chuyên luận nghiên cứu tổng thể về cuộc đời Cụ Đồ Chiểu với những 

nét khái quát về bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hoá; quê hương và gia đình; con 

người và sự nghiệp; nhà thơ, nhà văn hoá, vấn đề bảo vệ và phát huy di sản của 

Nguyễn Đình Chiểu. Giới thiệu các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu gồm: Lục 

Vân Tiên, Dương từ - Hà Mậu, Ngư Tiểu y thuật vấn đáp, các bài thơ, thơ điếu, 

văn tế 

     Phân loại: 959.7029092 / NG527Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010048 

     Từ khoá:Danh nhân văn hoá,Sự nghiệp,Cuộc đời 

126. Thùy Linh. Tôn vinh những người con làm rạng danh trong các Dòng họ nổi 

tiếng Việt Nam / Thùy Linh, Việt Trinh b.s., tổng hợp. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2014. - 481tr. ; 28cm 

     Phân loại: 929.209597 / T450V 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010062 

     Từ khoá:Lịch sử,Dòng họ 

127. Trần Sĩ Huệ. Phú Yên - Thời khẩn hoang, lập làng / Trần Sĩ Huệ. - H. : Nông 

nghiệp, 2007. - 319tr. : ảnh, bản đồ ; 20cm 

     Phân loại: 959.755 / PH500Y 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002632 

     Từ khoá:Lịch sử,Làng,Khẩn hoang 

128. Trần Đặng Đăng Khoa. 1111 - Nhật ký sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng / 

Trần Đặng Đăng Khoa. - In lần thứ 2. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 771tr. 

: ảnh ; 23cm 

     Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm của tác giả về văn hoá, vùng đất, con người 

trong hành trình kéo dài 1111 ngày qua 7 châu lục, 65 quốc gia và vùng lãnh thổ 

     Phân loại: 910.91 / M458N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010064 

     Từ khoá:Du hành,Thế giới,Du ký 

129.  Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh  = The world 

people's affection for president Ho Chi Minh / B.s.: Phạm Vinh Quang, Phạm 

Thị Thinh, Phạm Thị Thanh Bình.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 262 

tr. : ảnh ; 20 cm. 

     Tóm tắt: Tâp hợp những hình ảnh phong phú, khắc hoạ sinh động, sâu sắc chân 

dung Người Anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, Nhà văn hoá kiệt xuất Hồ Chí 

Minh, giúp bạn đọc cảm nhận được tình cảm, sự kính trọng, ngưỡng mộ và tin yêu 

của bạn bè quốc tế đối với Người 

     Phân loại: 959.704092 / T312C 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001999 

     Từ khoá:Sự nghiệp 
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130.  Võ Văn Kiệt một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước 

vì dân : Hồi ký / Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương.... - H. : Chính trị Quốc 

gia sự thật, 2022. - 843 tr. : ảnh ; 24 cm. 

     Tóm tắt: Gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng - Nhà nước phản 

ánh chân thực về cuộc đời, con người, sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt như: cụm 

bài viết về Võ Văn Kiệt trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ, khi đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, làm Thủ tướng Chính phủ, 

cụm bài đồng chí với văn hoá, lịch sử, quê hương, gia đình... 

     Phân loại: 959.704092 / V400V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010047 

     Từ khoá:Sự nghiệp,Cuộc đời 

 

 

 

 

 


